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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Văn phòng Đại diện thanh tra,  
kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc 

với đoàn thanh tra của ủy ban châu âu lần thứ 4”; 

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn 

xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của 

Ủy ban Châu Âu; 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định ghi, nộp báo cáo, 

nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy 

sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận 

nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh 
Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Văn phòng). 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chịu sự quản lý, 
điều phối chung của Ban chỉ đạo chống khai thác IUU và thực hiện các chính 
sách phát triển thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp 
của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm đảm bảo sự hoạt động đồng bộ, 
thống nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm 
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soát nghề cá tại cảng cá. Văn phòng chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 
môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản; 

2. Văn phòng được phép sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trong hoạt động của Văn phòng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát khi tàu rời cảng và 
cập cảng;  

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với 
tàu cá rời cảng, cập cảng, lên cá tại cảng cá; lập biên bản vi phạm đối với chủ 
tàu/thuyền trưởng tàu cá vi phạm khai thác hải sản IUU và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;  

3. Phòng chống tàu cá nghi có hoạt động chuyển tải bốc dỡ hàng hóa qua 
cảng bằng các thuyền nhỏ, để tránh việc kiểm soát tại cảng; 

4. Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn ngư 
dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá tại cảng cá chấp hành quy định 
pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật có liên quan của Nhà nước; 

5. Xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng. Trong đó, phân công rõ 
nhiệm vụ, trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các 
thành viên; 

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và việc xử lý tàu vi phạm; 

7. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; 
tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ về Chi cục Thủy sản để 
tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định; 

8. Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, tài sản phục vụ hoạt động được trang 
cấp theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và kinh phí hoạt động của Văn phòng  

1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng  

a) Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. 
Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh cử kiêm nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ; 

b) Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hoặc Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực 
thuỷ sản kiêm nhiệm. 

c) Phó Chánh Văn phòng thường trực do Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá 
Thừa Thiên Huế kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi 
cục Thuỷ sản hoặc Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản phụ trách khai thác 
kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Cảng Thuận An kiêm nhiệm. 
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d) Các thành viên của Văn phòng được trưng tập từ Thanh tra Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ sản, Ban Quản lý Cảng cá Thừa 
Thiên Huế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm. 

2. Kinh phí hoạt động Văn phòng  

a) Kinh phí hoạt động của Văn phòng do ngân sách Nhà nước cấp trong 
kinh phí hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.  

b) Kinh phí hỗ trợ cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An tham gia 
hoạt động tại Văn phòng nằm trong kinh phí do Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí 
hằng năm cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

c) Tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đối với công chức, viên 
chức được cử đến làm việc tại Văn phòng theo chế độ kiêm nhiệm thực hiện 
theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 
559/QĐ-SNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc kiện toàn Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa 
Thiên Huế và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bộ chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Huế, thị xã Hương 
Trà, huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc; 
thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Các PCVP và CV: NN, TC; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Phương 

 


